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Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- Cô đón trẻ, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định, cô cho trẻ nghe 
băng các bài hát về các chú bộ đội, cho trẻ quan sát tranh và đàm thoại với trẻ 
về doanh trại Bộ đội, cho trẻ nói lên ý tưởng của bản thân về xây dựng doanh 
trại Bộ đội, cô điểm danh trẻ. Thể dục sáng, điểm danh.

Đón trẻ, 
chơi - Thể 
dục buổi 

sáng
(80-90p)

* Nội dung
- Hô hấp: Gà gáy.
- Tay: Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu).
- Lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải.
- Chân: Bật tại chỗ.
* Mục tiêu
- Trẻ biết tập các động tác theo, cô, theo nhạc.
- Phát triển hệ hô hấp, cơ tay, chân, bụng, biết tập theo nhịp.
* Chuẩn bị
- Sân tập bằng phẳng, gậy, hoa tay, vòng thể dục, nhạc.
* Tổ chức hoạt động
1. Khởi động: Cho trẻ vòng tròn, đi thường, đi bằng mũi chân, đi thường, đi 
bằng gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường, 
chuyển đội hình thành 3 hàng.
2. Trọng động: Trẻ nghe và tập theo nhạc, theo nhịp hô của cô các động tác: hô 
hấp, tay, bụng, chân.
- Mỗi động tác tập 3 lần 8 nhịp. Thứ 2,4,6 tập với vòng, gậy; Thứ 3,5 tập với 
hoa tay
3. Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi tay đâu, đi lại nhẹ nhàng 3- 4 phút và vào lớp

Hoạt động 
học

(25-30p)

Thể dục
  Ném trúng 
đích nằm ngang 
bằng 1 tay.  
TCVĐ: Chạy 
tiếp cờ

KPXH
Ngày thành 

lập 
QĐNDVN

Toán
Nhận biết số 
lượng 9, nhận 
biết số 4, số 
thứ tự trong 
phạm vi 4.

Tạo hình
Trang trí hộp 
quà tặng chú 
bộ đội.(IDP)

Âm nhạc
Biểu diễn: Hát: 
Ơn bác nông 
dân; VĐTN: Em 
muốn làm
Nghe hát: Hạt 
gạo làng ta  
TCÂN: Chuyển 
đồ vật theo bài 
hát.

Hoạt động 
chơi ngoài 

trời
(30-40p)

 - Trải nghiệm: làm thiệp chúc mừng 22/12, Quan sát sự nảy mầm của hạt đỗ..
- TCVĐ: Về đúng nhà, cáo ơi ngủ à, đàn ong, tay đẹp, ngửi hoa.. HĐ lao động: 
Cho trẻ nhặt rác xung quanh trường, lớp..
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời (cầu trượt, khu vận động…), chơi với 
cát, nước; Chơi với hột hạt, lá cây, phấn, sỏi, đá….

Chơi, hoạt 
động ở các 

góc
(40-50p)

* Nội dung
- Góc XD: 
Xây doanh 
trại bộ đội

* Mục tiêu
- Trẻ biết xây mô 
hình doanh trại 
bộ đội.

* Chuẩn bị
- Các loại 
khối, nút nhựa, 
cây

 *Tổ chức hoạt động
 1. 1. Xúm xít cho trẻ cho trẻ 

chơi trò chơi tay đâu và 
thỏa thuận trước khi 



 - Góc PV: 
Bác sĩ, bán 
hàng
-  Góc TV: 
Xem tranh 
ảnh làm 
allbun về 
ngày 22/12
 - Góc tạo 
hình: Vẽ, nặn, 
tô màu về 
ngày 22/12; 

 - Góc âm 
nhạc: Hát múa 
mừng ngày 
22/12

- Biết phản ánh 
công việc của 
bác sĩ, bán hàng  
như: chăm sóc 
bệnh nhân
- Biết cách giở 
sách, xem tranh, 
cắt dán làm sách 
tranh,...
- Biết dùng các 
vật liệu tao hình 
để vẽ, nặn về 
ngày 22/12
- Trẻ biết sử 
dụng nhạc cụ hát 
múa về ngày 
22/12 

Xanh, khối 
gỗ…
- Các loại rau, 
củ, quả, gạo 
,ngô, bộ đồ bác 
sĩ..
- Các quyển 
tranh truyện, 
sách về ngày 
22/12.
- Đất nặn, 
bẳng, bút 
sáp....
- Phách tre, sắc 
xô, trống, 
mõ…

chơi: Cô tập trung trẻ, 
giới thiệu giờ chơi, các 
góc chơi, nhiệm vụ của 
các góc chơi, cho trẻ tự 
nhận góc chơi, bạn chơi, 
trẻ tự phân vai chơi. Cô 
cho trẻ về góc chơi

 2. 2. Quá trình chơi: Cô gợi 
ý cho trẻ lấy đồ chơi ra 
chơi, cô bao quát, giúp 
trẻ chưa biết chơi, nhắc 
nhở trẻ chơi và liên kết 
các góc chơi với nhau.
 3. Nhận xét: Cô nhận 
xét từng góc chơi, trẻ tập 
trung về góc xây dựng 
thăm quan nghe chủ 
công trình giới thiệu và 
nhận xét. Cô nx chung.

Ăn trưa
(60-70p)

- Cô và trẻ cùng chuẩn bị khăn mặt, bát thìa,  kê bàn ghế, cho trẻ rửa tay
 bằng xà phòng. Trò chuyện với trẻ về bữa ăn trong ngày, biết ăn nhiều loại 
thức ăn khác nhau để phòng tránh tăng cường sức đề kháng trong những ngày 
thời tiết giao mùa.

Ngủ trưa
(140-150p)

- Cô cùng trẻ chuẩn bị chỗ ngủ, kê phản, chải chiếu, xếp gối. Trẻ ngủ dậy cho 
trẻ tự gấp chăn, cất chăn gối đúng nơi quy định.

Ăn phụ
(20-30p)

- Cô động viên khuyến khích trẻ ăn hết khẩu phần ăn của mình, trò chuyện với 
trẻ về tác dụng của các chất dinh dưỡng với cơ thể của trẻ.
 - Hoạt động 
phòng giáo 
dục nghệ 
thuật.
- TCM: Chèo 
thuyền.

- Làm quen 
với tiếng 
Anh.
 - Dạy trẻ 
giúp đỡ bạn 
khi bạn bị 
ngã.

- Hoạt động 
phòng thư 
viện.
 - Truyện 
tranh EBook 
tập 10:  Đội 
mũ bảo hiểm. 

- Làm quen 
với tiếng 
Anh.
- Đồng dao: 
Rềnh rềnh 
ràng ràng.

- Hoạt động 
phòng thư viện.
- Vệ sinh đồ 
dùng đồ chơi 
của lớp.
 

Chơi, hoạt 
động theo ý 

thích
(70-80p)

Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần

Trả trẻ
(60-70)

- Xem phim tôi yêu Việt Nam: Tập 11 “Cú đá siêu phẩm”, chơi tự do ở các 
góc, vệ sinh, lấy đồ dùng cá nhân, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 
trong ngày. Trả trẻ.

     Ngày 12  tháng 12 năm 2024
T.P chuyên môn ký duyệt

                Nguyễn Thanh Thương

      Người lập

                               Bạc Thị Mến
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